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HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH
Nhiệm vụ y tế học đường và chuyển viên chức y tế học đường từ trường học thuộc các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở về trạm y tế cấp xã (Trung tâm y tế cấp huyện) quản lý

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo quy định về công tác y tế trường học;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về Phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ; số 37/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; số 1884//2008/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 
Thực hiện các Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Số 920-CTr/TU ngày 31/01/2018 việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 1011-CTr/TU ngày 03/5/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; 

Thực hiện các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 178/KH-UBND ngày 04/6/2018 về triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 19/9/2008 về triển khai Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.


Thực hiện  các Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 4643/UBND-NC1 ngày 07/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19; Số 6151/UBND-KGVX ngày 05/10/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Các Sở: Nội vụ; Y tế; Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ y tế học đường và chuyển viên chức y tế học đường từ trường học thuộc các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở về trạm y tế cấp xã (Trung tâm y tế cấp huyện) quản lý, như sau:
1. Nhiệm vụ y tế học đường (thực hiện theo Điều 9, Điều 10 Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo) 
1.1. Tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh
a) Thực hiện kiểm tra sức khỏe vào đầu năm học để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe: đo chiều cao, cân nặng đối với trẻ dưới 36 tháng tuổi; đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhịp tim, thị lực đối với học sinh từ 36 tháng tuổi trở lên.
b) Đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng, theo dõi sự phát triển thể lực cho trẻ dưới 24 tháng tuổi mỗi tháng một lần và cho trẻ em từ 24 tháng tuổi đến 6 tuổi mỗi quý một lần; theo dõi chỉ số khối cơ thể (BMI) ít nhất 02 lần/năm học để tư vấn về dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực đối với học sinh phổ thông.
c) Thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện giảm thị lực, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, rối loạn sức khỏe tâm thần và các bệnh tật khác để xử trí, chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định và áp dụng chế độ học tập, rèn luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe.
d) Phối hợp với các cơ sở y tế có đủ điều kiện để tổ chức khám, điều trị theo các chuyên khoa cho học sinh.
đ) Sơ cứu, cấp cứu theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.
e) Tư vấn cho học sinh, giáo viên, cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh về các vấn đề liên quan đến bệnh tật, phát triển thể chất và tinh thần của học sinh; hướng dẫn cho học sinh biết tự chăm sóc sức khỏe; trường hợp trong trường học có học sinh khuyết tật thì tư vấn, hỗ trợ cho học sinh khuyết tật hòa nhập.
f) Hướng dẫn tổ chức bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, đa dạng thực phẩm, phù hợp với đối tượng và lứa tuổi đối với các trường có học sinh nội trú, bán trú.
g) Phối hợp tổ chức các chiến dịch tiêm chủng, uống vắc xin phòng bệnh cho học sinh.
h) Thông báo định kỳ tối thiểu 01 lần/năm học và khi cần thiết về tình hình sức khỏe của học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh. Nhân viên y tế trường học đánh giá tình trạng sức khỏe học sinh vào cuối mỗi cấp học để làm căn cứ theo dõi sức khỏe ở cấp học tiếp theo.
i) Lập và ghi chép vào sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh.
k) Thường xuyên kiểm tra, giám sát các điều kiện học tập, vệ sinh trường lớp, an toàn thực phẩm, cung cấp nước uống, xà phòng rửa tay. Chủ động triển khai các biện pháp và chế độ vệ sinh phòng, chống dịch theo quy định tại Thông tư số 46/2010/TT-BYT và các hướng dẫn khác của cơ quan y tế.
l) Tổ chức triển khai các chương trình y tế, phong trào vệ sinh phòng bệnh, tăng cường hoạt động thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng môi trường không khói thuốc lá, không sử dụng đồ uống có cồn và các chất gây nghiện.
1.2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe
a) Biên soạn, sử dụng các tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe với nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện cụ thể của từng địa phương.
b) Tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe cho học sinh và cha mẹ hoặc người giám hộ về các biện pháp phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm; phòng chống ngộ độc thực phẩm; dinh dưỡng hợp lý; hoạt động thể lực; phòng chống tác hại của thuốc lá; phòng chống tác hại của rượu, bia; phòng chống bệnh, tật học đường; chăm sóc răng miệng; phòng chống các bệnh về mắt; phòng chống tai nạn thương tích và các chiến dịch truyền thông, giáo dục khác liên quan đến công tác y tế trường học do Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.
c) Lồng ghép các nội dung giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh tật trong các giờ giảng.
d) Tổ chức cho học sinh thực hành các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm; phòng chống ngộ độc thực phẩm; dinh dưỡng hợp lý; hoạt động thể lực; phòng chống tác hại của thuốc lá; phòng chống tác hại của rượu, bia; phòng chống bệnh, tật học đường; chăm sóc răng miệng; phòng chống các bệnh về mắt; phòng chống tai nạn thương tích thông qua các hình thức, mô hình phù hợp.
1.3. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

1.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chuyên môn do Trạm trưởng Trạm Y tế cấp xã (Giám đốc Trung tâm Y tế cấp huyện) và các tổ chức, cá nhân có liên quan giao khi cần thiết.
2. Chuyển viên chức y tế học đường từ trường học thuộc các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở về trạm y tế cấp xã (Trung tâm y tế cấp huyện) quản lý
- Rà soát viên chức y tế học đường hiện có được Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2018 của các trường học thuộc các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

- Căn cứ vào tổ chức của đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc chuyển viên chức từ trường học thuộc các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở về trạm y tế cấp xã hoặc Trung tâm y tế cấp huyện (tại các xã không tổ chức trạm y tế) quản lý.

- Phân công nhiệm vụ, bố trí viên chức y tế học đường cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định.
- Biên chế viên chức y tế học đường được Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã.

3. Tổ chức thực hiện

- Các Sở: Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ y tế học đường và chuyển viên chức y tế học đường từ trường học thuộc các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở về trạm y tế cấp xã (Trung tâm y tế cấp huyện) quản lý và các quy định có liên quan đảm bảo đúng quy định.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo nhiệm vụ y tế học đường tại các trường học thuộc phạm vi quản lý. Tập trung thực hiện việc: Rà soát; chuyển viên chức y tế học đường từ trường học thuộc các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở về trạm y tế cấp xã (Trung tâm y tế cấp huyện) quản lý; căn cứ từng đơn vị, bố trí viên chức phù hợp để thực hiện nhiệm vụ y tế học đường tại các trường học được đảm bảo đúng quy định, không bỏ sót nhiệm vụ. Thời gian hoàn thành việc chuyển giao viên chức y tế học đường trước tháng 01/2019 và báo cáo việc thực hiện qua các Sở: Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, quản lý.
Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã phản ánh về các Sở: Nội vụ; Y tế; Giáo dục và Đào tạo để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
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- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Ban Tỉnh ủy: Tổ chức, Tuyên giáo;

- Các Ban HĐND tỉnh: Pháp chế, 
Văn hóa-Xã hội;

- Các Sở: Y tế; Giáo dục và ĐT;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu VT, SNV.       
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